
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà V5B-13, Phố Victoria, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ TUẤN PHÁT

0107948799

STT Tên ngành Mã ngành

1. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

4. Quảng cáo 7310

5. Đại lý du lịch 7911

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc,thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng,xây 
dựng.
-Bán buôn máy móc,thiết bị điện,vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dung trong mạch điện).
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng mấy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ TUẤN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN PHAT INTERNATIONNAL 
COOPERATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUAN PHAT INTERNATIONNAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách san; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày.

5510

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn bất động sản
- Môi giới bất động sản.

6820

20. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

21. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hang công ty kinh doanh.

8299

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục: Tư vấn du học
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560(Chính)

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 08/08/2017 đến ngày 07/09/2017



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 168251025

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hương Cát, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1416 nhà 19T6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ MINH TUẤN Nam
31/10/1988 Kinh Việt Nam

28/03/2005 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168251025
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hương Cát, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1416 nhà 19T6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH TUẤN Nam

31/10/1988 Kinh Việt Nam

28/03/2005 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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